PHỤ LỤC SỐ 1
KẾ HOẠCH CUNG ỨNG SẢN PHẨM QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA NĂM..... CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
_____________________
(Kèm theo Quyết định số ..../.... ngày... tháng ... năm... của Bộ Giao thông vận tải).
	Đơn vị: Triệu đồng

	Số TT
	Nhiệm vụ
	Đơn vị tính
	Khối lượng quy đổi
	Kinh phí

	I
	Sửa chữa thường xuyên:
	 
	 
	 

	1
	Sửa chữa thường xuyên định kỳ:
	 
	 
	 

	 
	Tên sản phẩm:
	 
	 
	 

	1.1
	- .....
	 
	 
	 

	1.2
	- ......
	 
	 
	 

	1.3
	-......
	 
	 
	 

	2
	Sửa chữa khẩn cấp:
	 
	 
	 

	2.1
	- .......
	 
	 
	 

	2.2
	-.......
	 
	 
	 

	3
	Sửa chữa vừa :
	 
	 
	 

	3.1
	-.......
	 
	 
	 

	3.2
	-.......
	 
	 
	 

	II
	Sửa chữa lớn:
	 
	 
	 

	 
	Tên công trình:
	 
	 
	 

	1
	- .......
	 
	 
	 

	2
	-.......
	 
	 
	 

	III
	Tổng kinh phí trợ cấp 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi.
	 
	 
	 

	IV
	Dự phòng kinh phí khắc phục hậu quả do sự cố, thiên tai, tai nạn giao thông. 
	 
	 
	 


 
PHỤ LỤC SỐ 2
KẾ HOẠCH CUNG ỨNG SẢN PHẨM QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA NĂM ... CỦA ĐƠN VỊ.............................................
_________________________
(Kèm theo Quyết định số .../... ngày... tháng ... năm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam).
	Đơn vị: Triệu đồng

	Số TT
	Nhiệm vụ
	Đơn vị tính
	Khối lượng quy đổi
	Đơn giá
	Kinh phí

	I
	Sửa chữa thường xuyên:
	 
	 
	 
	 

	1
	Sửa chữa thường xuyên định kỳ:
	 
	 
	 
	 

	 
	Tên sản phẩm:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	- .....
	 
	 
	 
	 

	1.2
	- ......
	 
	 
	 
	 

	1.3
	-......
	 
	 
	 
	 

	2
	Sửa chữa khẩn cấp:
	 
	 
	 
	 

	2.1
	- .......
	 
	 
	 
	 

	2.2
	-.......
	 
	 
	 
	 

	3
	Sửa chữa vừa :
	 
	 
	 
	 

	3.1
	-.......
	 
	 
	 
	 

	3.2
	-.......
	 
	 
	 
	 

	II
	Sửa chữa lớn:
	 
	 
	 
	 

	 
	Tên công trình:
	 
	 
	 
	 

	1
	- .......
	 
	 
	 
	 

	2
	-......
	 
	 
	 
	 

	III
	Nhiệm vụ khắc phục hậu quả do sự cố, thiên tai, tai nạn giao thông 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Kinh phí trợ cấp 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi.
	 
	 
	 
	 


 

